
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Nguyện vọng Ghi chú

1 Bùi Đoàn Bình An 13/10/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

2 Hoàng A Anh 09/01/2006 Cao Bằng Nam H'Mông NV1

3 Y - Ý Ben Dak Căt 19/05/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

4 Thào A Binh 12/12/2007 Đắk Nông Nam Mông NV1

5 H' Buổi B.dap 17/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

6 Phùng Thị Bích Chi 29/04/2007 Đắk Lắk Nữ Mường NV1

7 Triệu Thị Cúc 10/05/2007 Đắk Lắk Nữ Dao NV1

8 Thào A Cường 26/04/2006 Đắk Nông Nam H'Mông NV1

9 H - Diệp Pang Ting 09/07/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

10 Sùng Văn Dình 18/10/2007 Cao Bằng Nam Mông NV1

11 H Doen Pang Ting 01/12/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

12 Đào Văn Đức 25/03/2006 Đắk Nông Nam H'Mông NV1

13 H' - Dum Knul 03/02/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

14 Thào Seo Dùng 30/07/2006 Bắc Kạn Nam Mông NV1

15 Hoàng Thị Hoa 01/01/2007 Đắk Lắk Nữ Tày NV1

16 Lương Thị Hồng 03/06/2007 Đắk Lắk Nữ Thái NV1

17 Lầu Thúy Hương 28/11/2007 Đắk Nông Nữ H'Mông NV1

18 Kháng Văn Ía 07/01/2007 Đắk Nông Nam Mông NV1

19 Y Khải Đo 26/12/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

20 Y Kiên Rơ Yam 16/01/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

21 Lò Thị Ngọc Lan 04/11/2007 Đắk Lắk Nữ Thái NV1

22 Mai Hoàng Long 02/02/2007 Đắk Nông Nam Ba-na NV1

23 Nguyễn Thành Long 23/11/2007 Đồng Nai Nam Kinh NV1

24 H - Lý H Drue 13/03/2006 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

25 Dương Thị Mai 01/01/2006 Đắk Nông Nữ Mông NV1

26 Ma Thị Mố 07/02/2007 Đắk Nông Nữ Mông NV1

27 Hầu Thị Mới 01/05/2007 Cao Bằng Nữ Mông NV1

28 Y. Nghĩa Hlong 13/10/2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê NV1

29 Y' Nguyên Ông 09/02/2007 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

30 Hà Trung Nguyên 23/12/2007 Đắk Lắk Nam Thái NV1

31 H' Nhan - Niê 16/02/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

32 Chu Hà Ý Nhi 22/12/2007 Đắk Lắk Nữ Tày NV1

33 Phan Thành Phát 31/12/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

34 Phùng Thị Bích Phương 20/02/2007 Đăk Lăk Nữ Mường NV1

35 Ma Thị Quay 26/06/2007 Đắk Nông Nữ H'Mông NV1

36 H - Quế Kbin 13/12/2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

37 Sùng Văn Sự 14/09/2007 Đắk Nông Nam H'Mông NV1

38 Phạm Hồng Tam 14/02/2007 Thanh Hóa Nữ Thái NV1

39 Ma Phương Thảo 12/06/2007 Đắk Nông Nữ Tày NV1

40 Văn Phan Đại Thịnh 24/02/2007 Đắk Lắk Nam Kinh NV1

41 H Thư Buôn Krông 02/09/2007 Đắk Lắk Nữ Mnông NV1

42 Y- Tín Pang Ting 24/06/2006 Đắk Lắk Nam Mnông NV1

43 Vi Văn Tú 10/06/2007 Đắk Lắk Nam Thái NV1

44 H' Tuyn -b.yă 13/02/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê NV1

45 Sùng Thị Viên 18/05/2005 Đắk Nông Nữ Mông NV1
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